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LỊCH TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN LÊ VĂN VIỆT TỪ NGÀY 24/03/2025 – 30/03/2025 (Hiệu chỉnh) 
 

HỆ TRỰC 
THỨ HAI 

24/03 

THỨ BA 

25/03 

THỨ TƯ 

26/03 

THỨ NĂM 

27/03 

THỨ SÁU 

28/03 

THỨ BẢY 

29/03 

CHỦ NHẬT 

30/03 

TRỰC LÃNH ĐẠO BS TRÂM BS VƯỢNG BS VIỆT BS HÀ BS LÝ BS SINH BS SANG 

TRỰC LÂM SÀNG        

CẤP CỨU – 

HSCC 

CỘT 1 BS NGỌC DUY BS QUYÊN BS VIỆT BS BẢO NGỌC BS QUỲNH DUY BS THUẬN BS DƯƠNG 

CỘT 2 BS THUÝ BS QUYẾT BS THI BS TRANG BS QUYẾT BS TIẾN BS NAM 

KHOA NGOẠI-TMH-NIỆU BS TRÂM BS THÀNH BS KHOA BS TRUY BS LÂM BS HỒNG BS THÀNH 

KHOA CTCH BS TÂN - BS LINH BS LONG BS LỘC BS DŨNG BS THOẠI BS TÂN - BS LINH BS LONG 

KHOA NỘI BS SINH (BS THƯ) BS NGHĨA BS CHÂU BS NỮ BS HOA BS SINH BS TỪ 

KHOA NHI Bs Cảnh Bs Thủy Bs Hiếu Bs Trúc (Bs Cảnh*) Bs Luy Bs Cảnh Bs Thủy 

KHOA SẢN 
BS TRẦM  

BS HÀ tt 

BS TOÀN 

BS HÀtt 

BS TRẦM 

BS HÀtt 
BS HÀ BS ĐẠI BS THỸM 

BS TOÀN 

BS THỸMtt 

SIÊU ÂM 

KHOA CĐHA 
BS HOÀNG BS NHUNG BS TÙNG BS LINH BS TÙNG BS THƯƠNG BS LINH 

KHOA PT – GMHS BS KỲ  BS ÂN  BS HỢP BS HỢP  BS PHÚC  BS ÂN  BS PHÚC  

THẬN NHÂN TẠO      
BS Dương, ĐD Liêu, 

Hương 
 

ĐIỀU DƯỠNG  

KHOA CẤP CỨU 

TÂM -HẠNH - MINH TUYẾN-XUYÊN-CHI LIÊN - THƯ - VÂN TÂM - MINH - HẠNH TUYẾN - XUYÊN - CHI LIÊN - THƯ - VÂN  TÂM - MINH - HẠNH 

LIÊN - THƯ - VÂN TÂM - HẠNH - MINH TUYẾN - XUYÊN - CHI LIÊN - THƯ - VÂN TÂM - MINH - HẠNH TUYẾN - XUYÊN - CHI LIÊN - THƯ - VÂN 

ĐIỀU DƯỠNG NỘI THẢO - KHÁNH T.L.PHƯƠNG - YÊN LIÊN - PHƯƠNG THẢO - KHÁNH T.L.PHƯƠNG - YÊN LIÊN - PHƯƠNG THẢO - KHÁNH 

ĐIỀU DƯỠNG NHI DUYÊN  DIỄM  MAI  HƯƠNG  DUYÊN  DIỄM  MAI  

ĐIỀU DƯỠNG  

KHOA NGOẠI 
LY THẢO MÂY MAI LY THẢO MÂY 

ĐIỀU DƯỠNG  

KHOA CTCH 
LƯU HẠNH TRUNG THUỲ LƯU HẠNH TRUNG 

ĐIỀU DƯỠNG 

KHOA TMH 
HẰNG QUANG QUÝ TRÚC HẰNG QUANG THẮM 

ĐIỀU DƯỠNG – KTV 

KHOA PT- GMHS 
VANG(HUYỀN) MƠ(HÙNG) TÂN(THIÊM) HUYỀN(VANG) HÙNG(MƠ) THIÊM(TÂN) VANG(HUYỀN) 

NỮ HỘ SINH –  

ĐD KHOA SẢN N HOA- NGA THƯƠNG - NA LIÊN - HOÀI N HOA- NGA THƯƠNG - NA LIÊN - HOÀI N HOA- NGA 

GHI CHÚ: (*)  BÁC SĨ HỖ TRỢ THAM VẤN CHUYÊN MÔN. 

SĐT: - ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỆNH VIỆN LÊ VĂN VIỆT: 096.669.1010.   

− ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ Y TẾ TPHCM: 096.777.1010.  

− GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LÊ VĂN VIỆT: 0909.111.070.  
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HỆ TRỰC        

TRỰC CẬN LÂM SÀNG 

KTV CT SCAN 
TRƯỜNG  TUỆ TRỌNG MƯỜI TRƯỜNG TUỆ TRỌNG 

KTV X – QUANG  

KHOA XÉT NGHIỆM QUYÊN THƯƠNG THẢO DỊU HƯƠNG ĐẠO BÍCH  

KSNK      Sương-Hoài   

KHOA DƯỢC 

TRỰC THƯỜNG TRÚ        

 

TÔ IT DUY MINH ĐẠT DUY MINH ĐẠT DUY 

VIỆN PHÍ THANH KIM ANH LUYỀN LAN THẮM 
THANH+KIM ANH LUYỀN 

KIM ANH LAN 

BẢO VỆ 

VĂN HOÀNG 

PHẠM HÙNG 

NGUYỄN XUÂN 

VĂN HOÀNG 

PHẠM HÙNG 

NGUYỄN XUÂN 

VĂN HOÀNG 

PHẠM HÙNG 

NGUYỄN XUÂN 

VĂN HOÀNG 

PHẠM HÙNG 

NGUYỄN XUÂN 

VĂN HOÀNG 

PHẠM HÙNG 

NGUYỄN XUÂN 

VĂN HOÀNG 

PHẠM HÙNG 

NGUYỄN XUÂN 

VĂN HOÀNG 

PHẠM HÙNG 

NGUYỄN XUÂN 

DANH TƯỞNG 

VĂN VINH 

DANH TƯỞNG 

VĂN VINH 

DANH TƯỞNG 

VĂN VINH 

DANH TƯỞNG 

VĂN VINH 

DANH TƯỞNG 

VĂN VINH 

DANH TƯỞNG 

VĂN VINH 

DANH TƯỞNG 

VĂN VINH 

TÀI XẾ Cường Chánh Đạt Cường Chánh Đạt Cường 

− Ghi chú: 

− Trực hội chẩn chuyên môn: Bs. Lý – 0909111070  + Bs. Sang – 0918543115 +  Bs. Việt  – 0987837625 . Các trưởng khoa Lâm sàng và Cận lâm sàng; 

− BS. Tân trực tham vấn Ngoại CTCH cho các tua trực Ngoại; , BS. Hồng – 0902953115 thường trực khoa TMH. 

− BS. Truy trực tham vấn ngày thứ 3, chủ nhật; BS Thành trực tham vấn ngày thứ 5, thứ 6. 

− Bác sĩ khoa PT- GMHS : trực thường trú, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ( có mặt tại bệnh viện trong vòng 30 phút khi có điều động của lãnh đạo, trực viện hay kích hoạt báo động đỏ). 

− Điều dưỡng và Kỹ thuật viên khoa PT- GMHS :1 nhân sự trực thường trực ( trực khoa, trực hỗ trợ cấp cứu 115) + 1 nhân sự thường trú ( có mặt tại BV để thực hiện nhiệm vụ khi có sự điều động). 

− Các trường hợp phẫu thuật vào ban đêm liên hệ BS Sang để được chỉ đạo trực tiếp. 

− Trực hành chính(CN. Thảo, CN Hạnh, Ths. Ngân, DS.Hà): trực thường trú, mở điện thoại 24/7, để các tua trực liên hệ khi cần hỗ trợ. 

−               Điều dưỡng 2 khoa: Khoa CTCH và Khoa Ngoại tổng quát trực chung tại phòng Hành chính khoa Chấn thương chỉnh hình vào ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần để hỗ trợ trong công việc được tốt hơn.  

-       Bác sĩ * : bác sĩ trực thường trú. 

 TP Thủ đức, ngày 28 tháng 02 năm 2025 

LẬP BẢNG 

 

 

 

 

TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 

 

   

BS. Nguyễn Hoàng Luy BS.CK1. Bùi Đức Vượng 
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LỊCH TRỰC 

PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ BỆNH VIỆN LÊ VĂN VIỆT 

(Ngày 24/03/2024 - 30/03/2024) 
 

HỆ TRỰC 
THỨ HAI 

24/03 

THỨ BA 

25/03 

THỨ TƯ 

26/03 

THỨ NĂM 

27/03 

THỨ SÁU 

28/03 

THỨ BẢY 

29/03 

CHỦ NHẬT 

30/03 

BÁC SĨ NGỌC NỮ QUYÊN THUẬN THÚY 

THÚY - NỮ - 

TRUY - THÁI - 

THÚY - HỒNG - 

TRẦM - TRÚC - 

THIỆN 

QUYÊN 

ĐIỀU 

DƯỠNG 
THANH VÂN HƯƠNG TIÊN LINH THANH - VÂN THANH 

DƯỢC SĨ HIỀN LÝ HÙNG NHÃ SANG NHÂM HOA 

THỜI GIAN KHÁM: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: Từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 00.  

- Thứ 7, Chủ nhật: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.  

  TP. Thủ đức, ngày 28 tháng 02 năm 2025 

LẬP BẢNG 

 

 

 

 

BS. Nguyễn Hoàng Luy 

 TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 

 

 

 

 

BS.CKI. Bùi Đức Vượng 
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  TRẠM CẤP CỨU VỆ TINH 115 – BỆNH VIỆN LÊ VĂN VIỆT.  

LỊCH TUẦN TỪ NGÀY 24/3-30/03/2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TP. Thủ đức, ngày 28 tháng 02 năm 2025 

  

LẬP BẢNG 

 

 

 
 

BS. Nguyễn Hoàng Luy 

 TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 

 

 

 

 

BS.CKI. Bùi Đức Vượng 

 

THỨ/ NGÀY TRỰC LÃNH ĐẠO 
KÍP TRỰC 

 SÁNG CHIỀU TỐI 

THỨ HAI 

24/03 

BSCKII. Lê Tuyết Trâm 

Trưởng khoa Ngoại TQ  

SĐT: 0908.479.179 

BÁC SĨ BS NGỌC DUY BS NGỌC DUY 

ĐIỀU DƯỠNG TÂM LIÊN 

TÀI XẾ Cường 

THỨ BA 

25/03  

BSCKI.Bùi Đức Vượng 

Trưởng phòng KHTH 

SĐT: 0931.699.677 

 

BÁC SĨ BS THUẬN BS QUYÊN 

ĐIỀU DƯỠNG TUYẾN TÂM 

TÀI XẾ Chánh 

THỨ TƯ 

26/03 

BSCK2. Nguyễn Trọng Việt 

Trưởng khoa  

Khám bệnh theo yêu cầu 

SĐT: 0987.837.625 

BÁC SĨ BS TIẾN BS VIỆT 

ĐIỀU DƯỠNG LIÊN TUYẾN 

TÀI XẾ Đạt 

THỨ NĂM 

27/03 

ThS.BS Đặng Thị Thu Hà 

Trưởng khoa Sản 

SĐT: 0986.213.399 

BÁC SĨ BS THUẬN BS BẢO NGỌC 

ĐIỀU DƯỠNG TÂM LIÊN 

TÀI XẾ Cường 

THỨ SÁU 

28/03 

BSCKII Nguyễn Khoa Lý 

Giám đốc BV 

SĐT: 0909.111.070 

BÁC SĨ BS NGỌC DUY BS QUỲNH DUY 

ĐIỀU DƯỠNG TUYẾN TÂM 

TÀI XẾ Chánh 

THỨ BẢY  

29/03 

ThS.BS Châu Hoàng Sinh 

Trưởng khoa Nội tổng hợp 

SĐT: 0975.821.783 

 

BÁC SĨ BS THUẬN 

ĐIỀU DƯỠNG LIÊN TUYẾN 

TÀI XẾ Đạt 

CHỦ NHẬT  

30/03 

BSCKII. Trần Thanh Sang 

PGĐ BV 

SĐT: 091.8543.115 

 

BÁC SĨ BS DƯƠNG 

ĐIỀU DƯỠNG TÂM LIÊN 

TÀI XẾ Cường 


